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Nhân LỰc và Trí TuỆ ViỆt Nam Ở HẢi NgoẠi

Tiến Sĩ Trần Văn Đạt

Nhân lực là yếu tố tối quan trong trong bất cứ công cuộc phát triển nào của đất nước. Một lần nữa xin nhắc lại câu sáo ngữ về 5 M của người Mỹ: manpower, money, management, monitoring and maintenance; tức là nguồn nhân lực, vốn liếng, quản trị, theo dõi-đánh giá và bảo quản, theo thứ tự, cần phải có để thành công trong mọi ngành nghề. Chỉ cần nhìn vào chất lượng của 5 yếu tố này, người ta có thể đánh giá tương đối chính xác tình trạng tiến bộ của một dự án, chương trình hay cơ quan quản lý. Vì thế, yếu tố nhân lực là ưu tiên hàng đầu trong các tổ chức, hoạt động và phát triển. Chất lượng của nhân sự cấp cao là thành phần trí tuệ, một động lực thiết yếu cho sáng tạo và tiến bộ, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Vào giữa thập niên 1860s, Minh Trị Thiên Hoàng của Nhựt Bổn bắt đầu cuộc cách mạng vĩ đại của Ông bằng cách gởi người đi du học ở Âu Mỹ, chủ yếu là Pháp, Anh và Nga và mướn các chuyên gia ngoại quốc vào làm việc ở các nhà máy sản xuất cho đến khi nào họ có khả năng thay thế. Cũng vậy, nhà lãnh tụ Đặng Tiểu Bình canh tân Trung Quốc bằng cách gởi các chuyên gia đi du học Âu Mỹ và sử dụng nguồn vốn ngoại quốc, chủ yếu từ kiều bào Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Âu Mỹ. Vào năm 1998, Trung Quốc có hơn 100.000 chuyên gia đang theo học hoặc tu nghiệp qua các chương tình hậu Đại Học, trong số đó có hơn 40.000 người ở Mỹ. Năm 2003, 700.000 sinh viên Trung Quốc được gởi đi du học trên thế giới.

Nguồn nhân lực Việt ở hải ngoại: 

Biến cố 1975 đã tạo ra một cuộc di dân lớn trong lịch sử Việt Nam. Hiện nay có khoảng 3 triệu người Việt định cư chủ yếu trong 40 nước trên thế giới, nhiều nhứt ở Mỹ với độ 1,3 triệu (43%), Nga và các nước Đông Âu 300.000 (10%), Pháp độ 250.000 (8%), Canada 200.000 (6,7%), Úc Châu 156.000 (5,2%), Đài Loan 110.000 (3,7%), Đức Quốc 100.000 (3,3%), Thái Lan 100.000 (3,3%), Anh Quốc và Bắc Ái Nhĩ Lan 40.000 (1,3%), Bắc Âu 30.000 (1%)... Ngoại trừ các cộng đồng ở Nga và Đông Âu hiện còn gặp một số khó khăn trong đời sống kinh tế, phần lớn các cộng đồng Việt khác ở Mỹ, Canada, Úc và Tây Âu đã vượt khỏi giai đoạn khó khăn ban đầu của người di cư, đang hội nhập mau lẹ và đóng góp hữu hiệu vào phát triển kinh tế và xã hội của bản xứ. Hầu hết những kiều bào hải ngoại thường gắn bó chặt chẽ với người trong nước, qua liên hệ gia đình và tinh thần quốc gia truyền thống. 

Theo Liên Hiệp Quốc, Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận tiền kiều hối nhiều nhứt trên thế giới. Năm 2008, họ đã chính thức gởi hiện kim về Việt Nam đến 8 tỉ đô la, mà phần lớn từ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài (độ 5-6 tỉ), đặc biệt từ châu Á và Trung Đông và một số tiền đáng kể qua các con đường không chính thức để giúp gia đình, thương mại, đầu tư địa ốc, chứng khoán, gởi tiền tiết kiệm, cứu trợ, từ thiện, du lịch…; đã góp phần không nhỏ vào tạo công việc làm, tăng lợi tức và phát triển kinh tế đất nước. Số kiều hối lớn này đã giúp cho các ngân hàng trong nước có thêm nguồn ngoại tệ làm quân bình dịch vụ và hoạt động xuất-nhập khẩu hàng năm. Hiện nay, bình quân mỗi kiều bào Việt Nam gởi tiền về đất nước gần 1.000 mỹ kim mỗi năm. Ngoài ra, họ đã gián tiếp giúp xứ sở giảm thiểu nghèo đói và trực tiếp làm nhịp cầu nối liền sự liên hệ xã hội và kinh tế giữa các cộng đồng hải ngoại và người trong nước, nhứt là giúp tìm thị trường cho xuất khẩu các hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, số kiều hối này có thể giảm từ 10-20% trong năm 2009, do ảnh hưởng khủnh hoảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Riêng ở Mỹ, theo Wall Street Journal, kiều hối có thể giảm độ 10%.

Trên thế giới, tiền kiều bào gởi về quê hương đạt đến 305 tỉ mỹ kim trong 2008, riêng Philippines độ 18,3 tỉ, Mexico 26,2 tỉ, Trung Quốc 34,5 tỉ, Ấn Độ 45 tỉ (M & C Business, 2009 theo UNCTAD). Nhưng do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, số lượng kiều hối dự đoán giảm sút khoảng 7,3% trong năm 2009, trong đó, châu Á giảm 2,4%, Châu Phi 8,3% và Châu Mỹ La Tinh 6,9% (Microlink, 2009). Những nghiên cứu gần đây của Ngân Hàng Thế Giới cho biết rằng số lượng di dân quốc tế gia tăng 10% dẫn đến số lượng người nghèo giãm bớt 1,6%. Cũng vậy, số tiền của kiều bào gởi về quê hương tăng 10% tổng sản lượng quốc gia GNP có thể làm giảm mức nghèo khó trong nước 1,2%. Ở Á Châu, nhiều nước có đông đảo kiều bào ở ngoại quốc và mỗi nước có chính sách khai thác nguồn nhân sự này khác nhau. Khác với Việt Nam, những chính phủ Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan có chính sách ít chú trọng đến số tiền gởi về quê hương, mà họ đặc biệt quan tâm đến các đóng góp của kiều bào vào các loại thương mại khác nhau cho đất nước. Đài Loan tập trung thu hút nguồn chất xám từ nhân lực của cộng đồng hải ngoại, khuyến khích kiều bào trí thức về thăm quê hương và làm việc. Trung Quốc từ lâu khuyến khích đầu tư trực tiếp và tạo cơ hội thương mại với các cộng đồng người Tàu ở nước ngoài; do đó 80% tổng số đầu tư ngoại quốc ở nước này đến từ kiều bào của họ. Còn Ấn Độ có chính sách đa phương theo đuổi đầu tư trực tiếp, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng thị trường và cung cấp chuyên gia.  

Sau 30 năm, thế hệ di cư trẻ đã trưởng thành, hội nhập mau lẹ trong môi trường thuận lợi và đã có chỗ đứng vững vàng trong xã hội địa phương; thế hệ thứ hai hoặc lâu hơn (như ở Pháp) đã xuất hiện và tiếp thu được nền giáo dục tiến bộ ưu đãi, nên có lớp thanh niên trí thức mới với tư duy mới, đầy nhiệt tâm của tuổi trẻ và mong có cơ hội phụng sự cho đất nước mình và quê cha đất tổ. Riêng ở Mỹ, cuộc kiểm tra dân số chính thức trong năm 2000 so với 1990 như sau, phản ánh rõ rệt sự tiến bộ vượt bực của cộng đồng người Việt về cả cuộc sống hội nhập và giáo dục:

· Bình quân lợi tức gia đình trong 2000: 
46.929 đô la (29.800 đô la trong 1990)

· Nhờ trợ cấp xã hội trong 2000:  

10,2% (25% trong 1990)

· Gia đình sống dưới mức nghèo trong 2000:
14,3% (24% trong 1990)

· Người Việt làm chủ ngôi nhà trong 2000:
59,6% (43% trong 1990)   

Trong năm 2000, nghề nghiệp được phân phối như: 

· Quản trị và chuyên gia:

27%

· Nghề chuyên môn về dịch vụ:
19,4%

· Buôn bán và văn phòng:

19,1%

· Nghề nông, ngư và lâm nghiệp:
0,5%

· Xây cất và bảo quản:


5,9%

· Sản xuất, chuyên chở, di chuyển:
28,1%

· Trong 25 năm tính đến năm 2.000, người Việt ở Mỹ có trình độ đại học từ BS và cao hơn chiếm 19,5%.

Hiện trạng nguồn trí tuệ hải ngoại và tiềm năng: 

Mặc dù mới được thành lập và khả năng kinh tế còn thấp so với các cộng đồng khác như Tàu, Philippines, Nhựt, Đại Hàn và Ấn Độ, cộng đồng Việt đã hội nhập nhanh và lớn mạnh trong mọi ngành nghề, có tiềm năng rất lớn về giáo dục, khoa học, công nghệ và quản lý kinh tế. Chắc chắn rằng tình trạng kinh tế và xã hội của người di cư Việt Nam trên thế giới sẽ được cải thiện nhiều hơn trong tương lai. Thế hệ thứ hai, thứ ba... hoàn toàn được lớn lên và giáo dục của xã hội tân tiến có nhiều tài năng và tinh thần cởi mở, thông thoáng hơn ông cha chúng; nên thành phần này có tiềm năng lớn đóng góp chất xám quí báu cho quê hương đất tổ, nếu được khuyến khích.

Trong số gần 3 triệu người Việt ở hải ngoại, thành phần trí tuệ có trình độ đại học và hậu đại học ước độ 10-15% hay độ 300.000-400.000 người trên thế giới, hiện đang đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Nhiều người hiện có vai trò quan trọng trong các cơ quan công quyền, công ty sản xuất, đại học, viện khảo cứu, bệnh viện, cơ sở dịch vụ và các tổ chức quốc tế. Nước Mỹ có đến 150.000 nhà trí thức có học vấn từ đại học trở lên. Ngoài những lãnh vực nêu trên, họ còn làm việc ở cơ quan nghiên cứu không gian, năng lượng nguyên tử, nghiên cứu hàng hải và nông nghiệp. Riêng ngành nông nghiệp ở Mỹ có vị thế tương đối nhỏ, có độ 6.100 người sống về nghề nông, lâm, chăn nuôi và ngư nghiệp và lực lượng chuyên môn có trình độ đại học hơn 400 người chuyên về nông trại chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm sản, hạt giống, sản xuất, khảo cứu và kinh nghiệm quốc tế.

Công nghệ thông tin là lãnh vực phát triển mau lẹ hơn hết, là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng của các mặt kinh tế quan trọng như ngân hàng, tài chánh, bảo hiểm, du lịch, viễn thông, hàng không và quản lý hành chính. Đây là một ngành mà Việt Kiều có ưu thế ở hải ngoại, được thể hiện qua áp dụng vi tính, công nghệ phần mềm và hệ thống quản lý tự động. Trong mạn lưới lớn nhứt thế giới được gọi Global Internet Working, có một mạn lưới của người Việt tên Vietnamese Social Culture có 40.000 nhà trí thức hải ngoại tham dự. Trong số này 65% chuyên ngành vi tính, 15% là kỹ sư và 20% hoạt động trong lãnh vực khoa học xã hội và con người. Riêng ở thung lũng hoa vàng “Silicon Valley” ở San Jose thuộc bang Cali (Mỹ) có hàng ngàn chuyên viên Việt Nam về công nghệ thông tin (IT) và điện tử đang làm việc ngày đêm tại hàng chục công ty của người Việt. 

Đặc biệt thành phần trẻ ở Mỹ, Canada, Úc và Tây Âu được đào tạo và làm quen với công nghệ cấp cao gồm cả thông tin - truyền thông và sinh học, hai lãnh vực có tiềm năng to lớn trong thế kỷ 21, cũng như khâu quản lý kinh tế, ngân hàng và vấn đề an ninh thị trường. Họ còn có thể giúp Việt Nam nối liên lạc và tiếp cận với các cơ quan quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học và các đại công ty đa quốc gia để phát triển hợp tác trong các công cuộc nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ, trong lúc xứ sở chưa đủ khả năng về tài chính và trí tuệ, chẳng hạn trong lãnh vực khoa học và công nghệ sinh học. Cũng cần nhớ rằng đào tạo chất xám cũng như có được các kỹ thuật cấp cao đòi hỏi rất nhiều thời gian và tốn kém tài chính, mà các nước đang phát triển khó có thể thực hiện mau lẹ để đáp ứng nhu cầu tiến bộ.

Một cách tổng thể, theo thông tin hải ngoại và quốc nội về phân bố các nhà trí thức ở một số quốc gia như sau (2005):

· Mỹ: Độ 150.000 người có bằng đại học hoặc cao hơn, mà đa số là thanh niên. Lãnh vực làm việc chính của họ gồm có tin học, điện tử, công nghệ cơ khí, kiến trúc, thiết kế, hóa học, vật lý học, y tế, giáo dục, quản trị thương mại, không gian, liên lạc quốc tế, dầu khí, nông nghiệp và sinh học. Khoảng 10.000 người làm việc ở thung lũng Silicon, San Jose và khu công nghệ San Diego. Độ 150 người làm việc cho Ngân Hàng Thế Giới, 100 người làm việc chuyên môn cho các cơ quan LHQ (FAO, IFAD, UNESCO, WHO, ILO, UNIDO, UNICEF...)

· Pháp: có khoảng 40.000 người Việt trí thức đang sống ở nước này. Độ 30% số người này có bằng cấp cao và làm việc trong nhiều lãnh vực như vật lý, toán học, công nghệ thông tin và hóa học.

· Canada: Có độ 2000 người trí thức chuyên về lãnh vực viễn thông, công nghệ tin học, điện tử, môi trường và sinh học.

· Đức Quốc: Có hơn 300 nhà trí thức, chuyên về khoa học, công nghệ, năng lượng, hóa học, khai thác dầu khí, kiến trúc và công ty dược phẩm.

· Anh Quốc: Có 100 nhà trí thức làm việc trong ngành tài chánh và thị trường an ninh.

· Bỉ: Có độ 500 trí thức làm việc về công nghệ tin học, nông nghiệp, báo chí và ngư nghiệp.

· Nhựt Bổn: Có 80 trí thức làm việc về ngành kinh tế, hóa học, dược phẩm, nông lâm ngư nghiệp.

· Úc: Có khoảng 7.000 trí thức về công nghệ tin học, nông nghiệp và điện tử.

· Nga và Tây Âu: có độ 4.000 người Việt có bằng cấp đại học. Khoảng 2.500 người ở Nga. Họ làm việc về vật lý học, điện tử, dầu hỏa, kỹ sư, hóa học và y tế.

Theo báo cáo về sử dụng nguồn trí tuệ hải ngoại hiện nay trong nước, Việt Kiều đã đóng góp, mặc dù còn rất giới hạn, vào sự phát triển đất nước trong nhiều lãnh vực. Hàng năm độ 200 nhà trí thức từ Mỹ, Pháp, Đức, Nhựt Bổn và Thái Lan về làm việc trong nước trong tư cách nhà giảng dạy ở một số đại học và viện, làm tham vấn, thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và liên hệ đến sản xuất, chuyển giao kỹ thuật. Con số này còn quá ít so với 300.000 nhà trí thức hiện sinh sống ở hải ngoại. Một số nhà trí thức còn được mời làm tham vấn cho Thủ Tướng và Bộ trưởng. Một số trí thức Việt Kiềụ còn tham vấn cho một số chuyên gia ngoại quốc muốn làm việc ở Việt Nam và tìm học bổng cho nhiều thanh niên giỏi Việt Nam theo học ở các đại học nước ngoài để lấy bằng cấp hoặc tu nghiệp. 

Chương trình TOKTEN của Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) được thiết lập cho Việt Nam từ 1989 để khuyến khích những nhà trí thức trẻ hải ngoại có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm về làm việc trong nước với thời hạn cố định từ 6 tháng cho đến 2 năm, tùy theo nhu cầu; nhưng việc thực hiện chương trình này còn chậm chạp. 

Đến nay, có khoảng 3.000 doanh nghiệp do Việt Kiều đầu tư ở trong nước, có trị giá độ 2 tỉ Mỹ kim. Độ 60% dự án này này được đánh giá có hiệu quả cao (Nguyễn Hưng, 2009). Năm 2005, theo thống kê của Ủy ban Việt Kiều ở Sài Gòn cho biết 29% Việt Kiều bỏ vốn trong các dự án đầu tư ngoại quốc, 14% bắt đầu làm thương mại ở Việt Nam, 14% thực hiện các cuộc nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật và 44% trình bày các báo cáo khi họ đến thăm viếng Việt Nam. Nhiều Việt Kiều giữ địa vị quan trọng trong nhiều công ty về công nghệ thông tin trong nước và đóng vai trò trung gian nối liền giữa công ty của họ và khách hàng ở Việt Nam.

Môi trường khó khăn cho trí thức hải ngoại giúp nước: 

Các nhà trí thức, đặc biệt giới trẻ rất có nhiệt tình muốn đóng góp vào phát triển đất nước, nếu họ được khích lệ và động viên. Khi còn đi học ở đại học, nhiều người trẻ được các công ty ngoại quốc tiếp xúc và mời làm việc hoặc họ tự thành lập các công ty với sự hợp tác của bạn bè. Trong khi đó, Việt Nam đã nhận thấy tiềm năng của giới trí thức hải ngoại, nhưng chưa có một cơ chế hữu hiệu, hệ thống luật lệ đầy đủ và thi thành hữu hiệu nhằm thu hút mạnh mẽ giới này về nước làm việc và đóng góp vào phát triển kinh tế quốc gia. 

Việt Nam hiện đang còn trong giai đoạn tiền công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, mà đa số các lãnh vực phát triển còn yếu kém, nhứt là vấn đề nhân lực-quản trị, nên cần có sự đóng góp tích cực từ bên ngoài để có thể phát triển nhanh hơn và bắt kịp với trào lưu tiến bộ của các nước láng giềng. Trong khi đó, một nguồn nhân lực dồi dào của người Việt hải ngoại với 300.000-400.000 trí thức trên khắp thế giới có ngành nghề chuyên môn trong mọi lãnh vực, từ giáo dục, khoa học đến kinh tế, tài chánh, xã hội, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, y tế, du lịch, dịch vụ và quản lý, nhưng đất nước chưa thực sự tiếp cận rộng rãi với họ và khai thác tối đa thành phần trí tuệ này. 

Sự phát triển mau lẹ của Đài Loan từ thập niên 1950s và Trung Quốc từ 1980s phần lớn do sự đóng góp lớn lao của kiều bào họ ở hải ngoại. Đài Loan là một đảo lạc hậu trước năm 1949, nhưng đã phát triển nhanh, có tầm vóc một nước công nghệ tiên tiến hiện nay, chủ yếu nhờ vào làn sống di cư từ lục địa và đầu tư trực tiếp lớn lao của giới Hoa kiều. Nguồn nhân lực trí thức Việt hải ngoại có tiềm năng rất lớn cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội mau chóng để đưa xứ sở tiến bộ nhanh, tránh hiện tượng tụt hậu.  
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